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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Nhà nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào? 
         A. Khoảng thế kỉ VI.                                    B. Khoảng thế kỉ VII.
         C. Khoảng thế kỉ VI (TCN).                        D. Khoảng thế kỉ VII (TCN).
Câu 2: Vương quốc Phù Nam  ra đời vào thời gian nào?
         A. Khoảng thế kỉ I.                                     B. Thế kỉ III.
         C. Khoảng thế kỉ II (TCN)                         D. Khoảng thế kỉ VII (TCN).
Câu 3. Người đã dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra thành Đại La (Hà Nội) và đổi tên là Thăng Long là ai?
A. Lý Bí.         B. Lý Công Uẩn.          C. Lý Thường Kiệt.            D. Lý Chiêu Hoàng.
Câu 4: Vì sao vua Lý Thái Tổ dời đô về Đại La?
A. Vì đây là vùng đất giàu có, nhiều của cải, vàng bạc.
B. Vì đây là trung tâm của đất nước, đất rộng, không bị ngập lụt.
C. Vì đây là vùng đất rộng, lại bằng phẳng, dân cư khổ vì ngập lụt.
D. Vì đây là vùng đất mà giặc không dám đặt chân đến.
Câu 5:  Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đã chứng tỏ tài năng quân sự xuất sắc của vị tướng nào? 
A. Ngô Quyền             				B. Trần Quốc Toản           
C. Trần Quốc Tuấn                  			D. Lý Thường Kiệt
Câu 6: Nghề chính của cư dân Văn Lang, Âu Lạc là gì?
A. Trông dâu, nuôi tằm
B. Trồng lúa khoai, đỗ, cây ăn quả…
C. Ươm tơ, dệt vải
D. Làm đồ gốm, đan lát, đóng thuyền  
Câu 7: Trong những nét chính về lịch sử Việt Nam thời nhà Trần, ý kiến nào dưới đây không đúng ? 
A. Bộ máy nhà nước được tổ chức chặt chẽ để quản lí và xây dựng đất nước.
B. Có nhiều tướng giỏi, danh nhân như Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn…
C. Giáo dục, khoa cử được chú trọng, đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước.
D. Quân dân nhà Trần ba lần đánh tan quân Mông – Nguyên xâm lược.
Câu 8: Trong khoảng thời gian năm (1075 – 1077), Triều Lý đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân xâm lược nào?
A. Quân Thanh        B. Quân Tống            C. Quân Ngô           D. Quân Đường        
Câu 9. Việt Nam nằm ở khu vực nào?  
 A. Châu Mỹ               				 B. Tây Nam Á                   
C. Đông Âu                    			           D. Đông Nam Á
Câu 10: Phần đất liền của nước ta có đặc điểm nào?
A. Đồi núi chiếm  diện tích lãnh thổ, chủ yếu là đồi núi thấp.
B. Đồng bằng chiếm  diện tích lãnh thổ, địa hình thấp và tương đối bằng phẳng.
C. Đồi núi chiếm  diện tích lãnh thổ, chủ yếu là đồi núi thấp.
D. Đồng bằng chiếm  diện tích lãnh thổ, địa hình cao và không bằng phẳng.
Câu 11: Rừng có vai trò gì? 
A. Cung cấp gỗ phục vụ cho đời sống, sản xuất
B. Hạn chế xói mòn đất, lũ lụt
C. Cung cấp nhiều sản vật: thực phẩm, dược liệu…
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 12: Đâu là đặc điểm của sông, hồ nước ta?
A. Nhiều sông, chủ yếu là sông lớn, ít sông nhỏ.
B. Nhiều sông, chủ yếu là sông nhỏ.
C. Lượng nước sông không thay đổi theo mùa.
D. Nước ta có nhiều hồ, đều là hồ tự nhiên.
Câu 13. Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh hoặc thành phố nào?   
A. Tỉnh Khánh Hoà.                            .              B. Thành phố Đà Nẵng.                             
C. Thành phố Hải Phòng.			              D. Thành phố Hồ Chí Minh 
Câu 14. Số dân nước ta có đặc điểm:  
A. Tăng khá nhanh.       	B. Giảm rất nhanh.     C. Giảm rất chậm.       	D. Ổn định.    
Câu 15. Chọn phát biểu đúng trong các câu dưới đây:
A. Nước ta có mật độ dân số khá cao, dân cư phân bố không đồng đều.
B. Vùng đồng bằng và ven biển dân cư thưa thớt, mật độ dân số thấp.
C. Miền núi và trung du dân cư đông đúc, mật độ dân số cao.
D. Thành thị có số dân đông hơn nông thôn, mật độ dân số cao.
Câu 16. Dòng nào dưới đây không phải là đặc điểm của lãnh thổ Việt Nam?
A. Lãnh thổ Việt Nam gồm vùng đất, vùng trời, vùng biển.
B.  Phần đất liền của Việt Nam có dạng hình chữ S.
C.  Phần đất liền hẹp ngang và trải dài theo chiều từ tây sang đông.
D. Vùng đất nước ta gồm toàn bộ phần đất liển, đảo và quần đảo trên biển Đông.
Câu 17: Hãy nối tên các sự kiện ở cột A với các mốc thời gian ở cột B sao cho đúng.                                                                                                                    
	A
	




	B

	1. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
	
	a. Năm 938

	2.  Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ
	
	b. Năm 766 đến năm 779

	[bookmark: _GoBack]3. Khởi nghĩa Phùng Hưng
	
	c. Năm 713 đến năm 722

	4. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền
	
	d. Năm 905



Câu 18. Lựa chọn từ hoặc cụm từ cho sẵn phù hợp và điền vào chỗ trống (.....) để hoàn thiện đoạn thông tin về đặc điểm khí hậu nước ta.   
	mưa               đông                hạ                 khô     




      Khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam (ranh giới là dãy núi Bạch Mã) có sự khác nhau. Ở miền Bắc có hai mùa chính: mùa (1)…………. nóng, mưa nhiều và mùa (2)………………… lạnh, mưa ít. Ở miền Nam nóng quanh năm, có hai mùa rõ rệt: mùa (3)…………………… và mùa (4)………………….… .
Câu 19. Lựa chọn từ hoặc cụm từ cho sẵn phù hợp và điền vào chỗ trống (.....) để hoàn thiện đoạn thông tin về đặc điểm dân số nước ta.   
	tăng lên                                        ô nhiễm môi trường             
  tài nguyên thiên nhiên                   đông     





Dân số (1) ……………và (2)……………. hằng năm tạo cho nước ta nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Tuy nhiên, điều này cũng gây ra một số khó khăn trong việc giải quyết việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục,…; đồng thời dẫn đến nguy cơ suy thoái (3) ………………… và (4) ……………………...
Câu 20. Đúng ghi Đ, sai ghi S.                                                          
     Công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm của Nhà nước Văn Lang và Nhà nước Âu Lạc được phản ánh sinh động qua một số truyền thuyết. 


         A. Sự tích nỏ thần                                             B. Trưng Vương trừ giặc Hán
         


         C. Hỗn Điền- Liễu Diệp                                   D. Thánh Gióng      
Câu 21. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
	Đ
	Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

	S
	Đồi núi chiếm ¼ diện tích lãnh thổ.

	Đ
	Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

	Đ
	Nước ta có nguồn khoáng sản phong phú với nhiều loại khác nhau.



Câu 22. Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
	Đ
	Nước ta có mật độ dân số khá cao.

	S
	Nước ta có 54 dân tộc, dân tộc Hoa có số dân đông nhất

	S
	Dân số nước ta tăng khá chậm, bình quân mỗi năm tăng 1 triệu người.

	Đ
	Các dân tộc ít người chủ yếu sống ở vùng núi và cao nguyên.



Câu 23: Nối tên đảo với tỉnh/thành phố:
	a. Cát Bà
	
	1. Khánh Hoà

	b. Lý Sơn
	
	2.Quảng Ngãi

	c. Phú Quốc
	
	3. Kiên Giang

	d. Trường Sa
	
	4. Hải Phòng

	Đáp án: a-4, b-2, c-3, d-1


Câu 24: Hoàn thiện trục thời gian (theo gợi ý dưới đây) thể hiện một số cuộc đấu tranh tiêu biểu trong thời kì Bắc thuộc:
Sự kiện
  Thời gian
Khởi nghĩa
Hai Bà Trưng
Khởi nghĩa
Bà Triệu
Khởi nghĩa
Lý Bí – 
Triệu Quang Phục
Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền
40 - 43
…………
…………
……….






Đáp án lần lượt là: 248; 542 – 602; 938
Câu 25: Hoàn thành bảng theo gợi ý dưới đây về nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc:
	Nội dung
	Nhà nước Văn Lang
	Nhà nước Âu Lạc

	Thời gian ra đời
	
	

	Kinh đô
	
	

	Người đứng đầu nhà nước
	
	


PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 1: Trình bày sự ra đời của nhà nước Âu Lạc?  
- Năm 208 TCN, sau khi lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Tần thắng lợi, Thục Phán lên làm vua, xưng là An Dương Vương, lập ra nhà nước Âu Lạc.
 - Kinh đô được dời xuống Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội).
Câu 2: Trình bày những nét chính về công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của triều Lý?
- Bộ máy nhà nước được hoàn thiện, thống nhất từ trung ương đến địa phương.
- Nhà nước có nhiều biện pháp khuyến khích sản xuất nông nghiệp, nhiều năm mùa màng bội thu.
- Phật giáo phát triển. 
- Triều Lý đã lãnh đạo nhân dân kháng chiến chống quân Tống giành thắng lợi.
[bookmark: _Hlk184995042]Câu 3: Hiện nay, nước ta đang có những hoạt động gì để bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông?
- Thành lập các đơn vị hành chính ở quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa.
- Ban hành các văn bản pháp luật khẳng định chủ quyền biển, đảo.
- Tham gia Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
- Phát triển kinh tế biển gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng.
Câu 4: Đặc điểm địa hình nước ta: 
- Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ, chủ yếu là đồi núi thấp. 
- Hai hướng núi chính là tây bắc - đông nam và vòng cung. 
- Đồng bằng chiếm 1/4 diện tích lãnh thổ, địa hình thấp và tương đối bằng phẳng.
[bookmark: bookmark902]Câu 5: Một số biện pháp bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và chống thiên tai:
- Khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên.
- Trồng rừng và bảo vệ rừng.
- Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió, ...)
- Dự báo và cảnh báo sớm thiên tai.
- Rèn luyện các kĩ năng phòng, chống thiên tai.
- Giáo dục ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phòng, chống thiên tai.

